 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP – ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ 7-HKI
NĂM HỌC: 2021-2022
LUYỆN TẬP PHẦN TỰ LUẬN
 Bài 1. Hoàn thành bảng sau:
	Triều
	Tên cuộc kháng chiến
	Người lãnh đạo
	Chiến thắng..
	Nguyên nhân thắng lợi
	Ý nghĩa lịch sử

	Tiền Lê
	Kháng chiến chống Tống (Năm 981)
	Lê Hoàn

	…..
	-Có sự lãnh đạo chỉ huy tài tình của Lê Hoàn.
- Ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc của quân và dân ta…
	- Giữ vững nền độc lập dân tộc …
- Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù củng cố nền độc lập …

	Lý
	Kháng chiến chống Tống (Năm 1075-1077)
	Lý Thường Kiệt
	…..
	-Tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, quyết tâm của nhân dân ta…
-Sự lãnh đạo tài tình của Lý Thường Kiệt… 
-Sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt…sự ủng hộ, giúp đỡ của các dân tộc ít người
	-Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được củng cố.
-Nhà Tống từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt…

	Trần
	Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
	Vua Trần và các tướng lĩnh nhà Trần
	Đông Bộ Đầu; ….
……
……
	-Sự đoàn kết , tinh thần quyết chiến của quân – dân;
-Sự chuẩn bị chu đáo…
-Sự lãnh đạo, chiến lược chiến thuật…
	-Đập tan tham vọng xâm lược của nhà Nguyên
-Bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Đại Việt…



Bài 2. Nêu  Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên (lần 1, lần 2, lần 3  )
	Kháng chiến của nhà Trần 
	Giống nhau
	Khác nhau

	Lần thứ nhất
	-Tránh thế giặc mạnh lúc chúng mới đến xâm lược.
-Vừa cản giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng; 
- Thực hiện “vườn không nhà trống”
-Chờ thời cơ; đợi giặc khó khăn ta mở cuộc phản công…
	

	Lần thứ hai
	
	

	
Lần thứ ba
	
	- Trận Vân Đồn: Tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ để …
- Chủ động bố trí trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng để …



Bài 3. Con người có mặt tại vùng đất Sài Gòn từ bao giờ?       

Bài 4.Trong giờ kiểm tra lịch sử  bạn Nam vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và thời Lý nhưng chưa ghi kịp nội dung vào sơ đồ, em hãy hoàn thành nốt phần bài của Nam nhé.(sử dụng thước kẻ vẽ)
	

	Bộ máy nhà nước thời Lý 

	Vua
Quan đại thần
Quan văn
24 Lộ, phủ
Huyện
Hương, Xã
Quan võ


Trung ương




Địa phương 













vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước ... ..

	
* Tổ chức chính quyền Trung ương. 
Vua














* Địa phương 













TRẮC NGHIỆM: NỘI DUNG TỪ TUẦN 1 ĐẾN 15  (BÀI 1 ĐẾN BÀI 16)
· Ngoài nội dung GV vừa dạy vừa ôn tập trực tuyến trên lớp (bài 1 đến bài 6 ở tuần 13,14); HS Cần lưu ý 1 số nội dung gợi ý sau-(Các em ghi bài vào tập)
1/ Bài 7. Xã hội phong kiến Phương Đông và Châu Âu  (trang 23)
- Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu?    / và phương Đông?     
- Cơ sở kinh tế của Xã hội phong kiến châu Âu? / và phương Đông?
- Thời kì phong kiến, đứng đầu nhà nước là ai, chế độ đó gọi là gì?	
Vua nắm mọi quyền.... chế độ   ? Chế độ .....
2/ Bài 9. Nước Đại Việt thời Đinh-Tiền Lê
- Vua đầu tiên triều Đinh/ triều tiền Lê; Niên hiệu? 
· Đinh Bộ Lĩnh- Thái Bình
· Lê Hoàn- Thiên Phúc
- Tên nước,/ tên kinh đô? Tiền đầu tiên?
- Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và nhận xét 
- Kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào? Người lãnh đạo?   
- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử? 
- Câu nói?
3/ Bài 10, 11 Thời Lý	1009
- Tên nước, tên kinh đô, năm?     Luật pháp? Bộ luật thành văn ...
- Câu nói?
- Kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào? Người lãnh đạo?
- Cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. Vì sao ông chọn giảng hòa?
- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử?
- Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý và nhận xét 
4/ Tích hợp 3 bài trong SGK (bài 13, 14, 15)=>Bài chủ đề “Nước Đại Việt dưới thời Trần” 
-Em biết câu chuyện nào gắn liền nhân vật lịch sử Trần Quốc Toản.
-Luật pháp: tên bộ luật?     Nắm được bộ máy nhà nước thời Trần
- Kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào? Người lãnh đạo?
- Cách đánh giặc của nhà Trần trong lần 1, lần 2, lần 3 chống quân Mông-Nguyên?

GỢI Ý MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Em hãy chọn  đáp án đúng ở từng câu trắc nghiệm dưới đây :
Câu 1. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:
   A. địa chủ và nông dân.	                           B. chủ nô và nô lệ.
   C. lãnh chúa và nông nô.                            D. tư sản và nông dân
Câu 2.Cơ sở kinh tế của Xã hội phong kiến phương Đông là:
A. sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn.
B. nghề nông trồng lúa nước.
C. kinh tế nông nghiệp trong lãnh địa phong kiến.
D. nghề nông trồng lúa và chăn nuôi.
Câu 3. Thời kì phong kiến, đứng đầu nhà nước là Vua, đó là chế độ nào sau đây:
A. Cộng hòa.          B. Quân chủ.          C. Dân chủ.            D. Cộng hòa liên bang.
Câu 4. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, người tự giương lá cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân” là:
A.Trần Quốc Tuấn.                                 B. Phạm Ngũ Lão.
C.Trần Khánh Dư.                                  D.Trần Quốc Toản .
Câu 5. Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?
A. Hình Luật.                                          B. Quốc triều hình luật.
C. Hình thư.                                            D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 6. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua đặt tên nước là gì? Đóng đô ở đâu?
A. Đại Việt. Đóng đô ở Hoa Lư              B. Đại Cồ Việt. Đóng đô ở  Hoa Lư  
C. Đại Cồ Việt. Đóng đô ở Cổ Loa         D. Đại Việt. Đóng đô ở Đại La
Câu 7. Tác giả bài “Hịch tướng sĩ” và có câu nói nổi tiếng: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã” là của ai ?
A. Lý Thường Kiệt.                                 B. Trần Thủ Độ
C. Trần Quốc Tuấn.                                 D. Trần Quang Khải.
Câu 8. Lí Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng giảng hòa vì:
   A. do quân ta yếu thế hơn giặc.
   B. thể hiện tinh thần nhân đạo của dân tộc.
   C. giữ mối quan hệ bang giao giữa hai nước.
   D. để tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Trung Quốc.
Câu 9. Các giai cấp cơ bản trong Xã hội phong kiến phương Đông là:
A. địa chủ và nông nô.                          B.  lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C. địa chủ và nông dân lĩnh canh.         D. lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.
Câu 10. Cơ sở kinh tế của Xã hội phong kiến châu Âu là:
A. nghề nông trồng lúa nước.
B. kinh tế nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa phong kiến.
C. sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn.
D. nghề nông trồng lúa và chăn nuôi gia súc.
Câu 11. Thời phong kiến ở phương Đông và Châu Âu, đều có nền kinh tế chính là:
A. Nông nghiệp.                                  B. Thủ công nghiệp.
C. Thương nghiệp.                              D. Tư bản chủ nghĩa.
Câu 12. Người thiếu niên trẻ tuổi có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, đã bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là:
A. Trần Quang Khải.                              B. Trần Quốc Tuấn.
C. Trần Quốc Toản.	     D. Trần Bình Trọng.
  
…….
	      HẾT

DẶN DÒ	: Tuần 15, 16, 17 cô đã ôn tập các nội dung kiến thức trên.
[bookmark: _GoBack]  Tuần 18 ( từ 04/1/2022 đến 08/1/2022) trong giời học môn Lịch sử, cô dò bài  PHẦN TỰ LUẬN (trang 1 và trang 2), các em học bài và chuẩn bị bài tốt nhé.
Lưu ý: Nhớ mang theo tập vở, thước, sách giao khoa môn Lịch sử 7.
            Tham khảo thêm 40 câu trắc nghiệm trên lớp học trực tuyến
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